
TT Nhóm ngành/ngành đào tạo Chỉ tiêu

I Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 687
1 Giáo dục Mầm non 38

2 Giáo dục Tiểu học 63

5 Sư phạm Toán học 18

8 Sư phạm Ngữ văn 18

8 Sư phạm Khoa học tự nhiên 10

II Kinh doanh và quản lý

1 Kế toán 100

2 Quản trị kinh doanh 40

III Máy tính và công nghệ TT

2 Công nghệ thông tin 100

IV Nông lâm nghiệp và thủy sản

1 Nông nghiệp 40

V Nhân văn

1 Ngôn ngữ Trung Quốc 40

2 Ngôn ngữ Anh 100

VI Khoa học xã hội và hành vi

1 Địa lý học 40

VII Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 40

VIII Môi trường và bảo vệ môi trường
1 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 40
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